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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: 197/NQ-HĐND
	
Điện Biên, ngày  08  tháng  12  năm 2020


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 
Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, Báo cáo thẩm tra số 89/BC-KTNS, ngày  05  tháng 12  năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên, với các nội dung như sau:
1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư tuyến đường để đảm bảo sự kết nối đồng bộ giữa khu vực kinh tế của huyện Điện Biên với đô thị phía Đông của thành phố Điện Biên Phủ hình thành khu đô thị trọng điểm; tạo liên kết vùng, qua đó sẽ khai thác được tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, du lịch của khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.
2. Quy mô đầu tư
Tổng chiều dài các tuyến đường cần đầu tư xây dựng khoảng 35,74km, trong đó:
a) Phần tuyến đường trong phạm vi nội thị Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên có chiều dài khoảng 4,99 km, mặt đường bê tông nhựa, gồm 6 đoạn tuyến cụ thể như sau:
- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến Trần Văn Thọ kéo dài (Tuyến NT1) để kết nối trung tâm thành phố với đường Thanh Minh - đồi Độc Lập có chiều dài tuyến khoảng 0,93km: Điểm đầu tuyến Km0+00 nối tiếp với đường Trần Văn Thọ hiện hữu; điểm cuối tuyến Km0+930 nối tiếp với nhánh giao với đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập tại nút N08. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=21m; chiều rộng mặt đường Bm=14m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x3,5m, mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 155Mpa, công trình cầu trên tuyến rộng bằng bề rộng nền đường 21m.
- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 60m (Tuyến NT2) trục chính Khu đa chức năng kết nối với Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 0,16km: Điểm đầu Km0+00 nối tiếp với đường 60m hiện hữu (tại nút giao B09); điểm cuối Km0+160 đấu nối với đường 23m (tại nút giao B14). Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 60km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=60m; chiều rộng mặt đường Bm=2x15m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=16m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x7m, Mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa.
- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 23m (Tuyến NT3) trục chính Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 1,3km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 60m (tại nút giao B14); kết nối tại nút giao B33, tại Km0+660 đấu nối với đường 39m. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=23m; chiều rộng mặt đường Bm=15m; chiều rộng vỉa hè Bvh=(5m+3m), mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa; 

- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 39m (Tuyến NT4) đường trục chính Khu trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ đấu nối với đường Hoàng Văn Thái với chiều dài khoảng 2,0km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 23m (tại nút giao B33); điểm cuối tuyến Km2+00 đấu nối với đường Hoàng Văn Thái (tại nút giao C21). Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=39m; chiều rộng mặt đường Bm=2x11,5m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=6m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x5m, Mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa.
- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 30m (Tuyến NT5) đường phố khu vực Khu trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 0,2km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 39m (tại nút giao C41); điểm cuối tuyến Km0+200 nối tiếp với tuyến đi trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=30m; chiều rộng mặt đường Bm=2x7,5m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=5m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x5m, mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa.
- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 25m (Tuyến NT6) từ Cầu sông Nậm Rốm đến khu dân cư mới Bom La (nối tiếp đường BL1 rộng 25m) có chiều dài khoảng 0,4km. Điểm đầu tuyến Km0+00 nối tiếp với đoạn tuyến nhánh 2 từ Thanh Chăn - QL12  - bản Bom La; điểm cuối tuyến Km0+400 nối tiếp với đường BL1 rộng 25m hiện hữu thuộc khu dân cư mới Bom La, huyện Điện Biên. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=25m; chiều rộng mặt đường Bm=2x7m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=2m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x4,5m; Công trình cầu qua sông Nậm Rốm rộng 14,5m, mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 155Mpa.

b) Phần các tuyến đường ngoài đô thị được đầu tư xây dựng theo quy mô đường giao thông cấp IV - miền núi có châm trước theo Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005 với tổng chiều dài khoảng L= 30,75km; bao gồm các đoạn tuyến sau:

- Đoạn tuyến chính từ QL12 (Km190+450) - QL279 (Km93+600) có chiều dài khoảng 19,8km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với QL12 tại Km190+450 (nối tiếp với đường Thanh Minh - Độc Lập) thuộc địa phận phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; điểm cuối tuyến Km19+800 giao với QL279 tại Km93+600 thuộc địa phận xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Đoạn tuyến chính đi qua địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và các xã Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Luống, Pom Lót của huyện Điện Biên. 
- Đoạn tuyến nhánh 1 từ Thanh Hưng - Kênh thủy lợi có chiều dài khoảng 1,1km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km5+430 thuộc địa phận xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km1+100 giao với kênh thủy lợi nối tiếp với đoạn tuyến đi QL12, thuộc địa phận xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 2 từ Thanh Chăn - QL12 (Km197+230) - bản Bom La  có chiều dài khoảng 2,65km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km7+360, thuộc địa phận xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km2+650 vuốt nối vào cầu qua sông Nậm Rốm, tuyến nội thị NT6, thuộc địa phận xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; Tại Km2+450 tuyến đấu nối với QL12 tại Km197+230, thuộc địa phận xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 3 từ Thanh Yên - QL12 (Km199+750) có chiều dài khoảng 2,70km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km10+800, thuộc địa phận xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km2+700 giao với QL12 tại Km199+750 thuộc địa phận xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 4 từ Noong Luống - QL12 (Km202+600) có chiều dài khoảng 2,0km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km14+100, thuộc địa phận xã Noong Luống, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến giao với QL12 tại Km202+600, thuộc địa phận xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 5 từ TT. Huyện Điện Biên - Khu đô thị mới phía đông, TP. Điện Biên Phủ có chiều dài khoảng 2,5km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 22,5m hiện hữu khu trung tâm huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km2+500 đấu nối với tuyến nội thị NT5, khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ.

Các thông số kỹ thuật chính tuyến chính và các tuyến nhánh như sau: Bề rộng nền đường Bnền = 7,5 + w (m); Bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5 + w (m); Bề rộng lề đường Blề = 2x1,0m; lề gia cố 2x0,5m. Kết cấu mặt đường và lề gia cố (2x0,5m): Mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 130 Mpa. Công trình thoát nước, hoạt tải thiết kế H30-XB80. Công trình cầu trên tuyến: Hoạt tải thiết kết HL93; bề rộng cầu 9m, không có lề bộ hành. Tường chắn trọng lực BTXM theo thiết kế điển hình 86-06X. Hệ thống an toàn giao thông được thiết kế theo quy định hiện hành.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư: 1.300.000 triệu đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương và Vốn cân đối ngân sách địa phương. 
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020./.
	Nơi nhận:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lãnh đạo, CV VPHĐND tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Văn Muôn
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